
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC CUỐI NĂM HỌC 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  

 

 

Chủ đề/ Bài học 

Mức độ Tổng số câu Điểm 

số 
Mức 1 

Nhận biết 

Mức 2 

Kết nối 

Mức 3 

Vận dụng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Xây 

dựng 

và bảo 

vệ đất 

nước 

Việt 

Nam 

  

Chiến dịch 

Điện Biên Phủ 

năm 1954; 

Chiến dịch Hồ 

Chí Minh 1975 

 Số câu 2  1 1   3 1 4,0 

 Câu số 8,9  10 12      

 Số điểm 1,0  1,0 2,0      

Đất nước đổi 

mới 

 Số câu     1  1  0,5 

 Câu số     6     

 Số điểm     0,5     

Các 

nước 

láng 

giềng 

Hiệp hội Các 

nước Đông 

Nam Á 

 Số câu 2      2  1,0 

 Câu số 1,2         

 Số điểm 1,0         

 

 

 

Tìm 

hiểu 

thế 

giới 

Các châu lục và 

đại dương trên 

thế giới 

 Số câu   1  1  2  1,0 

 Câu số   4  5     

 Số điểm   0,5  0,5     

Văn minh Ai 

Cập 
 Số câu 1      1  0,5 

 Câu số 3         

 Số điểm 0,5         

 
Xây dựng thế 

giới xanh – 

sạch – đẹp  

 Số câu   1     1 1,0 

 Câu số   7       

 Số điểm   1,0       

 Xây dựng thế 

giới hòa bình 

Số câu    1   3   2,0 

Câu số    11      

Số điểm    2,0      

 Số câu 5 5 2 10 2  

Tổng số điểm 2,5 6,5 1,0  10,0 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN                 Thứ Sáu ngày 16  tháng 5 năm 2025 

Họ và tên:…………………………………...  KIỂM TRA  ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 

Lớp 5……………………………………….          Môn: Lịch sử và Địa lý 

                     Thời gian: 40 phút 

Điểm Lời nhận xét của giáo viên 

PHẦN 1. Trắc nghiệm (6,0 điểm) 

*Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm các bài tập dưới đây: 

Câu 1. Các nước láng giềng của Việt Nam gồm: 

A. Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan.          B. Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc  

C. Lào, Cam-pu-chia, Ai – cập.           D. Đông – ti -mo, Cam-pu-chia, Thái Lan. 

Câu 2. Mục tiêu chung của ASEAN là gì? 

A. Đoàn kết, hợp tác để giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và cùng nhau phát 

triển kinh tế - xã hội. 

B. Ổn định khu vực và cùng phát triển     C. Các nước trong khu vực đề có lợi                         

D. Để phát triển kinh tế. 

Câu 3. Công trình kiến trúc nào là biểu tượng tiêu biểu nhất của văn minh Ai Cập cổ đại? 

A. Vạn Lý Trường Thành                    B. Tháp nghiêng Pisa 

C. Kim tự tháp                                     D. Đền Parthenon 

Câu 4. Các chủng tộc chính trên thế giới gồm có: 

A. Da đen, da vàng, da đỏ, da nâu                  B. Da đen, da trắng, da nâu, da đỏ 

C. Da trắng, da vàng, da đen, da nâu               D. Da vàng, da cam, da trắng, da nâu 

Câu 5. Điểm giống nhau về đặc điểm tự nhiên giữa châu Á và châu Phi là gì? 

A. Cả hai đều có khí hậu lạnh giá quanh năm 

B. Cả hai đều có hoang mạc và rừng rậm nhiệt đới 

C. Cả hai đều có địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên phủ băng 

D. Cả hai đều là châu lục nhỏ, có ít sông ngòi. 

Câu 6. Sau đổi mới, nước ta đã đạt thành tựu rõ rệt nhất trong lĩnh vực nào? 

A. Văn hóa - thể thao - du lịch             B. Quốc phòng và ngoại giao 

C. Kinh tế và đời sống nhân dân          D. Giao thông và hàng không 

Câu 7. Điền các cụm từ cho sẵn vào vị trí thích hợp trong đoạn thông tin sau: 

ô nhiễm môi trường suy giảm tài nguyên thiên tai biến đổi khí hậu 

Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau: 

   (1)…..…………………….. đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu, 

gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và nhiều (2)….…………….như: bão tố mạnh và 

những đợt hạn hán khắc nghiệt tại nhiều khu vực trên thế giới. Vấn đề 

(3)…..……………..ngày càng gia tăng do việc xả rác thải và chất thải công nghiệp bừa 

bãi.  

Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức làm (4)….………………….., đặc 

biệt là chặt phá rừng ở các quốc gia gây mất đất canh tác, làm suy giảm sự đa dạng sinh 

học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người và động vật. 



 Để giải quyết vấn đề về môi trường, nhiều quốc gia đã thực hiện các chiến lược 

bảo vệ rừng, giảm thiểu việc khai thác quá mức tài nguyên, trồng rừng và giảm thiểu việc 

sử dụng năng lượng hóa thạch. 

Câu 8. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra vào thời gian nào? 

A. Tháng 12 – 1953.                                                     B. Ngày 13 – 3 – 1954. 

C. Từ ngày 13 – 3 – 1954 đến ngày 7 – 5 – 1954.           D. Ngày 7 – 5 – 1954. 

Câu 9. Người anh hùng lấy thân mình làm giá súng, góp phần làm nên thắng lợi trong 

chiến dịch Điện Biên Phủ là 

A. Phan Đình Giót.         B. Tô Vĩnh Diện.       C. Bế Văn Đàn.        D. Trần Can. 

Câu 10. Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp về diễn biến của Chiến 

dịch Hồ Chí Minh. 

 
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 ĐIỂM) 

Câu 11(2,0 điểm). Em hãy nêu những việc làm mà em và mọi người có thể thực hiện để 

góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Giải thích vì sao những việc làm đó lại quan 

trọng? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Câu 12 (2 điểm). Viết đoạn văn ngắn (khoảng 3 – 5 câu) nêu cảm nghĩ của em về sự kiện 

toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ. LỚP 5 

CUỐI NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 8 9 

Đáp án b a c c b c c c 

Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 

 
Câu 7. (1đ) 1 biến đổi khí hậu; 2 thiên tai4; 3 Ô nhiễm môi trường;  4 suy giảm tài nguyên 

 

Câu 10. (1đ) 

 

 

Câu 11. (2đ) 
  Những việc làm cụ thể: 

-Tôn trọng, yêu thương bạn bè, không gây gổ, đánh nhau. 

- Biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh. 

- Tham gia các hoạt động vì cộng đồng như quyên góp, bảo vệ môi trường, học tập tốt. 

- Tìm hiểu và tôn trọng văn hóa, truyền thống của các dân tộc khác. 

- Lên tiếng trước hành vi bạo lực, bất công (trong khả năng và hoàn cảnh phù hợp với lứa 

tuổi). 

 * Vì sao quan trọng: 

- Những hành động nhỏ góp phần xây dựng cuộc sống chan hòa, không xung đột. 

- Giúp con người sống tử tế, cùng nhau giữ gìn hòa bình và phát triển bền vững. 

- Mỗi người góp phần nhỏ sẽ tạo nên sự thay đổi lớn cho thế giới. 

Câu 12 (2 điểm). 

Chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào lớn lao của dân tộc Việt Nam. 

Đó là kết quả của sự đoàn kết, sáng tạo, hy sinh của hàng triệu con người. Chiến thắng 

này đã mở ra một trang sử mới, đưa đất nước ta bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Nam – Bắc sum họp một nhà, giang sơn thu về một mối. 

 


